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Lời nói đầu

Đế đáp ứng nhu cầu học môn Địa lí kinh tế -  xã hội thế giới của sinh viên 
khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội Irong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, khu vực 
đang diễn ra một cách mạnh mẽ và nhanh chóng; để cập nhật và hiện đại hóa kiến 
ihức, chúng tòi tiến hành biên soạn cuốn sách Địa lí kinh t ế -  xã  hội cháu Ẩ u  và 
Lién bang Nga.

Giáo trình giúp cho sinh viên nắm được những vấn đề khái quát chung cùa nền 
kinh tế -  xã hội các nước châu Âu bao gồm: Một số đặc trưng về địa lí kinh tế -  
xã hội các nước châu Âu (ngoài Liên bang Nga), cũng như sự phát triển kinh tế -  
xã hội ở  một sô' quốc gia tiêu biểu như (Anh, Pháp, Đức, Italia và Nga), với những 
điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau, sự phát triển kinh tế qua các thời kì lịch sử, 
những ngành kinh tế  nổi bật, những vùng kinh tế -  xã hội thê hiện sự phân hóa 
lãnh thổ. Những thành tựu mà các nước châu Âu đã đạt được với đỉnh cao của thời 
kì hoàng kim vể kinh tế, trở thành nhũng cường quốc công nghiệp đứng nhất, nhì 
thê giới Irong những thê ki trước đây và ngày nay châu Au vẫn tiếp tục phát triển, 
vẫn là một cực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới và đóng vai trò quan trọng trên 
toàn cầu về mọi linh vực... Những thành tựu mà châu Âu đạt được là bài học cho 
các châu lục khác trên con đường phát triển, đặc biệt là bài học về liên kết, đạt 
hiệu quả cao cả chiều rộng và chiều sâu cũng như những khó khãn mà các nước 
châu Âu đang phải đối mặt hiện nay.

Một châu Âu phát triển sẽ góp phần cho tàng trưởng toàn thế giới, trong đó có 
Việt Nam, theo đó mờ ra khả năng hợp tác kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại 
giữa Việt Nam và các nước châu Âu, xây dựng khu vực mậu dịch tự do giữa Việt 
Nam và các nước EU cũng như khu vực mậu dịch tự do giữa Việt Nam với Liên 
bang Nga trong tiến trình toàn cẩu hóa hiện nay.

Địa lí kinh tế -  xã hội thế giới là vấn đề rộng lớn, phức tạp, đầy biến động, 
liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội. Các số 
liệu, các quan điếm nhiều khi khòng thống nhất giữa các tác giả, các tài liệu (vì có 
nhiểu phương pháp tính toán và đánh giá khác nhau). Tên địa danh trong các nước, 
địa danh trẻn bàn dồ cũng dược gọi khác nhau giữa các tài liệu. Chúng tôi đã cố 
gắng cập nhật, kiểm chứng, đối chiếu giữa các tài liệu, các Atlat của nhiều nước 
đê trong phạm vi nhất định có thê chấp nhận.
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Cấu trúc cuốn sách gồm 3 phần:
Phần I: Một số đặc trưng về Địa lí kinh tế -  xã hội các nước châu Âu (Ngoài 

Liên bang Nga).
Pliần II: Một số nước châu Âu tiêu biểu.
-  Các nước Bắc Âu.
-  Vương quốc Liên hiệp Anh.
-  Cộng hòa Pháp.
-  Cộng hòa Liên bang Đức.
-  Cộng hòa Italia.
Phần III: Liên bang Nga

Đày là tài liệu học tập quan trọng đối với các bạn sinh viên, học viên cao học 
và giáo viên Địa lí. Ngoài ra sách còn có thê là tài liệu tham khảo cho những ai 
quan tâm đến nhũng vấn đề địa lí kinh tế -  xã hội thế giói.

Tài liệu dài, kiến thức rộng, chúng tòi đã cô gắng hạn chê sai sót, nhưng khó 
tránh khỏi những khiếm khuyết. Mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý 
bạn đọc gần xa để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bàn sau.

Các tác già
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Mở đầu

Châu Âu -  tên địa lí này đã nhắc người ta nhớ đến nhiều sự kiện, bời vì hơn 5 thê 
kỉ qua, châu Âu và người châu Âu đã có ảnh hường tới sự phát triển cùa toàn thế giới 
hơn bất cứ vùng đất và con người nào khác. Các đế chế châu Âu đã trái rộng trên địa 
cầu và thay đổi sắc thái chế độ xã hội khắp nơi. Chù nghĩa thực dân phát sinh từ châu 
Âu đã tạo nên đợt sóng đầu tiên của toàn cầu hóa. Hàng triệu người châu Âu đã di cư 
từ xứ sờ của mình đến các vùng đất cũ và mới cùa thế giới, biến đổi các tổ chức xã hội 
truyền thống, tạo nên các tổ chức xã hội mới từ Ôxtrâylia đến Bắc Mĩ. Sức mạnh của 
chủ nghĩa thực dân kết hợp với sự khích lệ về kinh tế đã dấy lên phong trào của hàng 
triệu người di cư từ quê hương của mình đến các vùng đất xa xôi: Người châu Phi đến 
châu Mĩ, người Ân Độ đến châu Phi, người Trung Quốc đến Đông Nam Á, người Mã 
Lai đến mũi đất Nam Phi, người Mĩ bản địa từ Đỏng sang Tây,...

Trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chính trị và các lĩnh vực khác, châu 
Âu đã tạo nén cuộc cách mạng và sau đó “xuất cảng” các cuộc cách mạng này ra 
khắp thế giới, bằng cách ấy đã cùng cố những lợi thế của châu Âu.

Nhưng suốt hơn 500 năm thống trị của mình, châu Âu cũng đã là “đấu trường” 
cùa các cuộc xung đột, các cuộc tranh chấp về tôn giáo, lãnh thổ và chính trị gây 
nên những cuộc chiến tranh tàn khốc khống chỉ ờ  châu Au mà ở cả các thuộc địa.

Trong thế kỉ XX, châu Âu đã 2 lần đưa thế giới vào cuộc chiến tranh -  những thiệt 
hại khủng khiếp chưa từng thày của Thế chiến I (1914 -  1918) vẫn chưa đù để ngăn 
chặn Thế chiến II (1939 -  1945), cuộc chiến này kết thúc với việc lần đầu tiên vũ khí 
hạt nhân được thử nghiệm -  gây ra thảm họa cho đất nước và con người Nhặt Bản.

Hậu quả là châu Âu mất tất cà thuộc địa và nổi lên một cuộc cạnh tranh mới: 
Chiến tranh lạnh về hệ tư tường giữa Liên Xô và Mĩ. Chiến tranh lạnh đã tạo bức 
màn sắt xuyên qua trái tim châu Âu, phía Đông là phe XHCN do Liên Xô đứng đầu, 
phía Tày do Mĩ đúng đầu.

Tây Âu đã chứns minh sự phục hổi mạnh mẽ, vượt qua đổ nát của chiến tranh 
và sự mất mát thuộc địa, phục hồi sức mạnh kinh tế. Trong lúc đó Liên Xô và các 
nước XHCN Đông Âu sau một thời gian dài đạt nhiều thặnh tựu rực rỡ, lại lâm vào 
suy yếu do cơ chế và năm 1990 vết tích cuối cùng cùa bức màn sắt bị xóa bỏ. Châu 
Âu đã cố gắng to lớn cho việc thống nhất từ bờ biển Đại Tây Dươiis, Địa Trung Hải 
đến biên giới nưóe Nga. Châu Âu đã đóng vai trò to lớn trong đời sống chính trị, an 
ninh, khoa học -  kĩ thuật, kinh tế, vãn hóa toàn cầu, tác động to lớn đến mọi công 
việc của thê' giới.
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Bàn đổ H ành chính  châu Â u  [38]
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Phần ị

MỘT SÔ ĐẶC TRƯNG VÊ ĐỊA LÍ KINH TẼ -  XÃ HỘI 
CÁC NƯỚC CHÂU ÂU (NGOÀI LIÊN BANG NGA)

CHÂU ÂU TRONG THỂ GIỚI HIỆN ĐẠI
Sau Chiến tranh thế giới thứ I I ,  về mặt chính trị -  xã hội, châu Âu được chia 

thành hai bộ phận: Tây Âu (gồm các nước TBCN) và Đông Âu (gồm các nước 
XHCN), với hai khối kinh tế lớn: Thị trường chung châu Âu (EC) -  tiền thăn của 
Liên minh cháu Âu (EU) ngày nay và khối Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV), bao 
gồm: Liên Xô cũ cùng 7 nước XHCN Đông Âu cũ (Ba Lan, Tiệp Khắc, CHDC 
Đức, Hunggari, Bungari, Anbani, Rumani).

Sau khi hệ thống XHCN ờ Liên Xô và Đòng Âu sụp đổ (đầu thập niên 90 của 
thế kì XX), khối Hội đổng tương trợ kinh tế (SEV) và khối quân sự Vácsava giài 
tán. Cho nên hiện nay việc phân chia châu Âu thành Đông Âu và Táy Âu theo ý 
nghĩa trên không còn cơ sờ tổn tại.

Trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, châu Âu đã có nhiều đóng góp to 
lớn và có vai trò quan trọng trong đời sông chính trị, vãn hóa, khoa học — kĩ thuật 
và kinh tế  thế giới suốt chiều dài của lịch sử nhân loại.

-  Về văn hóa và khoa học: Là sự đóng góp vào nền văn minh của nhân loại, 
bắt đầu từ thời kì cổ Hi Lạp và La Mã, kéo dài tới thời kì Phục hưng và những phát 
kiến địa lí vĩ đại, sau đó đến thời kì của những cuộc cách mạng công nghiệp và xã 
hội cho đến ngày nay với những thành quà cuộc cách mạng khoa học -  kì thuật 
lần thứ 3 và lần thứ 4  của thế ki XXI. Các nước châu Âu đã góp phần xứng đáng 
của mình cho kho tàng văn hóa, khoa học chung của nhân loại trong quá khứ, hiện 
tại, và tưưng lai. Phần đóng góp đó đã mang lại sự phồn vinh, giàu có cho khu vực, 
là mô hình phái triển của nhiều nước.

Ở châu Âu còn lưu lại nhiều công trình, kiến trúc, nhiều lâu đài nguy nga 
diễm lệ, châu lục này là điểm du lịch hấp dãn như ở Hi Lạp, Pháp, Anh, Italia, 
Thụy Sĩ nhĩnig quốc gia này hội tụ nhiều di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh đẹp 
bậc nhất thế giới: Dòng sông Xen thơ mộng, tháp Épphen kiêu hãnh, nhà thờ Đức 
Bà nguy nga, tòa thánh Vatican thiêng liêng,...

Tây Âu -  nơi sản sinh ra nhiều nhà bác hoc thiên tài, lỗi lac. đánh dấu nhũn" 
điếm mốc irong lịch sử khoa học thế giới, những cống hiến của các nhà bác học 
này đã góp phần thúc đẩy nền khoa học, kinh tế thế giới nói chung và châu Âu Iiói 
riêng lên một bước mới như nhà bác học ơclit (Hi Lạp), Ácsimet (Hi Lạp), Galilê


